
TT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Môn thi

1 97935 TRẦN NGỌC TRÂM ANH 22/06/2002 Vẽ Mỹ thuật

2 95567 NGUYỄN HOÀNG NHẬT ANH 01/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

3 102592 NGUYỄN MINH BẢO 30/12/2002 Vẽ Mỹ thuật

4 105453 NGUYỄN QUỐC BẢO 02/09/2002 Vẽ Mỹ thuật

5 111749 LÊ VĂN HOÀNG BẢO 14/12/2002 Vẽ Mỹ thuật

6 115188 NGUYỄN THÁI BẢO 30/03/2002 Vẽ Mỹ thuật

7 91024 VI THỊ HỒNG CẨM 18/11/2002 Vẽ Mỹ thuật

8 113190 HUỲNH TẤN CẢNH 20/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

9 93682 Trần Nguyễn Kim Chi 02/08/2002 Vẽ Mỹ thuật

10 91135 TỐNG LINH CHI 27/06/2002 Vẽ Mỹ thuật

11 92060 NGUYỄN TRÀ CHI 06/03/2002 Vẽ Mỹ thuật

12 116912 TRẦN QUÂN CHUẨN 08/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

13 94651 VÕ VĂN THÀNH ĐẠT 20/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

14 102458 LÊ CHÍ ĐẠT 29/04/2002 Vẽ Mỹ thuật

15 123135 TRƯƠNG QUANG DIỆU 20/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

16 105565 DƯƠNG THỊ THÙY DUNG 24/09/2000 Vẽ Mỹ thuật

17 101259 LÊ TRỌNG DŨNG 21/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

18 104415 LÊ QUANG DŨNG 08/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

19 101390 LÊ TỰ HOÀNG DƯƠNG 27/08/2002 Vẽ Mỹ thuật

20 113801 LƯU BÌNH DƯƠNG 12/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

21 98339 NGUYỄN THỊ LỆ GIANG 21/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

22 105770 NGÔ THỊ THỤC GIANG 27/03/2002 Vẽ Mỹ thuật

23 107772 LÊ VÕ THỊ TRƯỜNG GIANG 16/11/2002 Vẽ Mỹ thuật

24 99363 HUỲNH THỊ THU HẰNG 12/12/2002 Vẽ Mỹ thuật

25 95078 HUỲNH THỊ HẬU 03/12/2002 Vẽ Mỹ thuật

26 101473 NGUYỄN THỊ THẢO HIỀN 12/06/2002 Vẽ Mỹ thuật

27 114400 LÊ TẤT MINH HIẾU 23/12/2002 Vẽ Mỹ thuật

28 104910 LÊ VĂN HIẾU 13/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

29 123134 TRẦN KIM HIẾU 22/07/2002 Vẽ Mỹ thuật

30 94652 CHÂU NGUYỄN VIỆT HOÀNG 23/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

31 96675 LÊ ANH HOÀNG 20/04/2002 Vẽ Mỹ thuật

32 113554 HÀ ĐỨC HUY HOÀNG 06/03/2002 Vẽ Mỹ thuật

33 97787 HUỲNH MINH HUY 14/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

34 108012 NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG HUY 02/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

35 109281 LÊ NGUYỄN NHẬT HUY 23/12/2002 Vẽ Mỹ thuật

36 116743 NGUYỄN QUANG HUY 08/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

37 117155 DƯƠNG QUỐC HUY 03/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

38 107408 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 03/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

39 106479 VÕ QUANG KHẢI 15/04/2002 Vẽ Mỹ thuật

40 96257 LÊ MINH KHÁNH 26/02/2001 Vẽ Mỹ thuật

41 102219 DƯƠNG NHẬT KHOA 20/07/2002 Vẽ Mỹ thuật

42 110080 HUỲNH TẤN KHOA 15/09/2002 Vẽ Mỹ thuật
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43 93606 HOÀNG TIẾN LẠM 18/02/2002 Vẽ Mỹ thuật

44 99334 NGUYỄN CỬU HOÀNG LÂN 16/12/2002 Vẽ Mỹ thuật

45 106070 DƯƠNG VY LINH 09/07/2002 Vẽ Mỹ thuật

46 100680 LÊ THỊ THÙY LINH 13/07/2002 Vẽ Mỹ thuật

47 101514 HOÀNG PHI LONG 29/11/2002 Vẽ Mỹ thuật

48 91827 NGUYỄN KHÁNH LY 06/12/2002 Vẽ Mỹ thuật

49 112673 MAI BÁ NAM 13/11/2002 Vẽ Mỹ thuật

50 116404 PHÙNG MẪN NGHI 03/11/2002 Vẽ Mỹ thuật

51 101327 PHAN ĐÌNH NGOAN 19/03/2002 Vẽ Mỹ thuật

52 105673 NGUYỄN ĐẮC PHÚC NGUYÊN 07/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

53 107924 ĐOÀN KHOA NGUYÊN 25/12/2002 Vẽ Mỹ thuật

54 110026 ĐINH THỊ KHÁNH NGUYÊN 21/02/2002 Vẽ Mỹ thuật

55 96247 TRỊNH QUANG NHẬT 24/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

56 97308 NGUYỄN MINH NHẬT 29/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

57 96170 CHU THỊ YẾN NHI 06/09/2002 Vẽ Mỹ thuật

58 114645 LÊ ĐỨC NINH 25/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

59 98879 NGÔ TẤN PHÁT 23/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

60 109527 LÊ VĨNH PHÚ 01/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

61 102857 ĐOÀN HỒNG PHÚC 02/02/2002 Vẽ Mỹ thuật

62 104417 NGUYỄN THỊ NGỌC PHỤNG 20/02/2002 Vẽ Mỹ thuật

63 103262 ĐẶNG THANH PHƯỚC 28/02/2002 Vẽ Mỹ thuật

64 95085 HUỲNH HOÀNG QUÂN 14/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

65 118266 LÊ ANH QUÂN 12/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

66 113324 PHÙNG HOÀNG PHÚ QUÝ 21/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

67 88126 Lê Đức Quyền 16/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

68 103258 TRẦN TẤN SANG 07/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

69 101695 HÀ THẢO TÂM 02/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

70 104342 NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM 07/12/2002 Vẽ Mỹ thuật

71 112649 NGUYỄN NGỌC MINH TÂM 01/11/2002 Vẽ Mỹ thuật

72 104712 PHẠM VĂN QUỐC TẤN 20/02/2002 Vẽ Mỹ thuật

73 104250 ĐẶNG HỒNG THÁI 06/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

74 114043 HÀ NGỌC THẮNG 16/02/2002 Vẽ Mỹ thuật

75 98817 DIỆP XUÂN THANH 07/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

76 108046 NGUYỄN THỊ VÂN THANH 24/06/2002 Vẽ Mỹ thuật

77 103552 ĐẶNG HỮU THÀNH 05/08/2002 Vẽ Mỹ thuật

78 103321 LÊ THỊ THU THẢO 19/06/2002 Vẽ Mỹ thuật

79 91082 NGUYỄN ĐẠI THÀNH PHƯỚC THIÊN 09/03/2002 Vẽ Mỹ thuật

80 107874 PHẠM KHƯƠNG THỚI 19/08/2002 Vẽ Mỹ thuật

81 110858 LÊ NHI THỤC 17/11/2002 Vẽ Mỹ thuật

82 107881 LÊ THỊ THỦY 29/04/2001 Vẽ Mỹ thuật

83 94570 NGUYỄN NGỌC CÁT TIÊN 15/04/2002 Vẽ Mỹ thuật

84 101441 NGUYỄN KIM TIẾN 17/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

85 101883 PHAN KIM TIẾN 28/09/2002 Vẽ Mỹ thuật

86 105314 MAI TIẾN 08/07/2002 Vẽ Mỹ thuật

87 113505 ĐÀO ĐÌNH TÌNH 11/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

88 112288 NGUYỄN HOÀNG TÔN 07/04/2002 Vẽ Mỹ thuật



89 109981 VŨ THỊ MỸ TRINH 01/08/2002 Vẽ Mỹ thuật

90 113500 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 15/06/2002 Vẽ Mỹ thuật

91 123042 LƯƠNG HOÀNG NHẬT TRUNG 18/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

92 102043 NGUYỄN HỮU TÚ 14/07/2002 Vẽ Mỹ thuật

93 87414 ĐẶNG NGUYỄN ANH TUẤN 29/09/2002 Vẽ Mỹ thuật

94 97972 NGUYỄN ANH TUẤN 17/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

95 110341 NGUYỄN ANH TUẤN 06/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

96 112846 TRẦN CÔNG TUẤN 18/07/2002 Vẽ Mỹ thuật

97 105804 NGUYỄN THỊ TY 23/07/2002 Vẽ Mỹ thuật

98 107831 LÊ XUÂN ANH VĂN 01/08/2002 Vẽ Mỹ thuật

99 96906 NGUYỄN VĂN HOÀNG VŨ 09/04/2002 Vẽ Mỹ thuật

100 105450 NGUYỄN VĂN VŨ 24/12/2002 Vẽ Mỹ thuật

101 98543 NGUYỄN THỊ THÙY VY 02/01/2001 Vẽ Mỹ thuật

102 109329 NGUYỄN TRẦN HẠ VY 21/06/2002 Vẽ Mỹ thuật

103 110093 LÊ MINH HOÀI AN 03/08/2002 Vẽ Mỹ thuật

104 101675 DƯƠNG NGỌC ÁNH 16/11/2002 Vẽ Mỹ thuật

105 104845 TRẦN NHẬT ĐAN 19/08/2002 Vẽ Mỹ thuật

106 94838 Lê Mạnh Đạt 27/03/2002 Vẽ Mỹ thuật

107 112954 PHẠM NGỌC THIÊN DUNG 17/03/2002 Vẽ Mỹ thuật

108 103093 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 02/09/2002 Vẽ Mỹ thuật

109 112840 PHẠM THỊ MỸ HẠNH 07/08/2002 Vẽ Mỹ thuật

110 87460 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

111 103305 LÊ TRUNG HIẾU 10/06/2002 Vẽ Mỹ thuật

112 114171 LÊ TRUNG HIẾU 30/08/2002 Vẽ Mỹ thuật

113 92908 VÕ NHƯ HOÀNG 08/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

114 113230 LÊ MINH HOÀNG 19/06/2002 Vẽ Mỹ thuật

115 112904 LÊ THỊ HỒNG HUẾ 21/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

116 114067 VÕ ĐỨC VIỆT HÙNG 17/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

117 106272 NGUYỄN HOÀNG GIA HƯNG 22/07/2002 Vẽ Mỹ thuật

118 95309 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 26/11/2002 Vẽ Mỹ thuật

119 96677 NGUYỄN VĂN HUY 16/04/2002 Vẽ Mỹ thuật

120 110647 ĐINH NGỌC GIA HUY 30/03/2002 Vẽ Mỹ thuật

121 112796 MAI PHƯỚC NHẬT KHA 09/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

122 107623 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 13/03/2002 Vẽ Mỹ thuật

123 109009 PHAN CÔNG KHÁNH 30/08/2002 Vẽ Mỹ thuật

124 117544 PHAN QUANG ANH KHOA 19/04/2002 Vẽ Mỹ thuật

125 108066 ĐỖ VIẾT KIN 17/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

126 101627 BÙI XUÂN LỘC 26/04/2002 Vẽ Mỹ thuật

127 105260 ĐẶNG HƯNG LONG 04/12/2002 Vẽ Mỹ thuật

128 113192 NGUYỄN ĐĂNG LONG 19/06/2002 Vẽ Mỹ thuật

129 116654 HOÀNG MINH LUÂN 24/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

130 115755 HUỲNH QUỐC LƯỢNG 10/03/2002 Vẽ Mỹ thuật

131 97397 HUỲNH PHAN NHẬT MINH 17/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

132 102525 NGÔ LÊ NGỌC MINH 05/07/2002 Vẽ Mỹ thuật

133 96199 NGUYỄN NHẬT MINH 28/11/2002 Vẽ Mỹ thuật

134 105798 HUỲNH PHAN NHẬT MINH 11/05/2002 Vẽ Mỹ thuật



135 93363 NGUYỄN ĐỨC NHẬT NAM 14/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

136 109341 LÊ THÙY NHÂN 12/11/2002 Vẽ Mỹ thuật

137 108053 NGUYỄN DUY MINH NHẬT 10/06/2002 Vẽ Mỹ thuật

138 112539 NGUYỄN HỮU THỤC NHI 30/04/2002 Vẽ Mỹ thuật

139 102552 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 26/03/2002 Vẽ Mỹ thuật

140 91755 Hà Quang Phước 30/09/2002 Vẽ Mỹ thuật

141 115953 VÕ NGUYỄN TRUNG QUÂN 26/12/2001 Vẽ Mỹ thuật

142 111200 HỒ NGHIÊM THÚY QUỲNH 08/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

143 107460 NGUYỄN NGỌC SƠN 26/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

144 109825 ĐOÀN TÚ SƠN 06/08/2002 Vẽ Mỹ thuật

145 96148 NGUYỄN VĂN TÀI 11/04/2002 Vẽ Mỹ thuật

146 109930 DƯƠNG TẤN TÀI 25/03/2002 Vẽ Mỹ thuật

147 112842 NGUYỄN KIM THÁI TÂM 07/11/2002 Vẽ Mỹ thuật

148 92986 LÊ NGỌC TÂM 18/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

149 100313 NGUYỄN THÀNH TẤN 20/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

150 96684 NGUYỄN VĂN THANH 10/11/2002 Vẽ Mỹ thuật

151 87608 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THANH 10/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

152 102543 LÊ HỮU THÀNH 07/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

153 111208 PHAN VĂN THÀNH 07/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

154 105451 NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO 26/04/2002 Vẽ Mỹ thuật

155 115466 PHÙNG THỊ PHƯƠNG THẢO 24/04/2002 Vẽ Mỹ thuật

156 116723 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 16/04/2002 Vẽ Mỹ thuật

157 116666 LÊ NAM THIÊN 12/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

158 103436 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 25/12/2002 Vẽ Mỹ thuật

159 109243 LÊ HUỲNH PHÚ THỊNH 06/05/2002 Vẽ Mỹ thuật

160 108578 LÊ CÔNG THỊNH 11/08/2002 Vẽ Mỹ thuật

161 98392 NGUYỄN NGỌC THÔNG 07/09/2002 Vẽ Mỹ thuật

162 116202 NGUYỄN HỮU HỒ THUYÊN 08/09/2002 Vẽ Mỹ thuật

163 101673 PHÙNG TIÊN TỈNH 30/08/2002 Vẽ Mỹ thuật

164 114800 PHAN THỊ THANH TRÀ 07/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

165 94738 NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG 25/09/2002 Vẽ Mỹ thuật

166 118679 MAI HUYỀN TRANG 03/01/2002 Vẽ Mỹ thuật

167 106809 TRẦN NGUYỄN THIÊN TRÚC 09/12/2002 Vẽ Mỹ thuật

168 98061 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 15/06/2002 Vẽ Mỹ thuật

169 104403 ĐỒNG VĂN TUẤN 24/11/2002 Vẽ Mỹ thuật

170 96309 TRẦN TIẾN TÙNG 20/06/2002 Vẽ Mỹ thuật

171 116917 NGUYỄN THỊ THÙY UYÊN 18/07/2002 Vẽ Mỹ thuật

172 108050 TRẦN HOÀNG VĂN 10/04/2002 Vẽ Mỹ thuật

173 94107 Đỗ Nguyễn Huyền Vi 05/02/2002 Vẽ Mỹ thuật

174 97269 NGÔ VĂN NGUYÊN VĨNH 28/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

175 96323 ĐINH TRẦN BẢO VY 27/10/2002 Vẽ Mỹ thuật

176 101681 HUỲNH TRIỆU VỸ 21/08/2002 Vẽ Mỹ thuật

177 113861 LÊ TIỂU YẾN 30/08/2002 Vẽ Mỹ thuật


